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	Stt
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
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	Đề nghị cấp

	1. 
	Nguyễn Đức Công
	Nam
	17/01/1987
	015087000447
Cấp ngày 4/6/2021
	Tổ 2; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức phòng QLHV
	Bằng nghề
	Viên chức
	096 657 88 87
	Chứng nhận sử dụng

	2. 
	Vũ Văn Hùng
	Nam
	04/7/1987
	014087001556 cấp ngày 10/4/2021
	Tiểu khu 19/5 - Cò Nòi - Mai Sơn - Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	Bằng nghề
	Viên chức
	0969 123 183
	Chứng nhận sử dụng

	3. 
	Phạm Văn Tuyên
	Nam
	01/01/1977
	0506667189 cấp ngày 26/7/2017
	Tiểu khu 6 - thị trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La.
	Lao động hợp đồng
	Đại học
	Lao động hợp đồng
	0343 052 888
	Chứng nhận sử dụng

	4. 
	Dương Công Chương
	Nam
	30/8/1986
	050999633 cấp ngày 06/01/2014
	Thôn 6 - xã Chiềng Mung - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La.
	Lao động hợp đồng
	Đại học
	Lao động hợp đồng
	0974379479
	Chứng nhận sử dụng

	5. 
	Lò Thị Quyên
	Nữ
	13/12/1984
	014184011942 cấp ngày 17/6/2021
	Phiềng Ngùa - Chiềng Xôm
	Viên chức phòng QLCNTN
	Trung cấp
	Viên chức
	0987 680 902
	Chứng nhận sử dụng

	6. 
	Phạm Văn Minh
	Nam
	22/08/1984
	014084012970
Cấp ngày 5/10/2021
	TK 2 - TT. Phù Yên - Phù Yên - Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	Bằng nghề
	Viên chức
	097 946 82 37
	Chứng nhận sử dụng

	7. 
	Lò Minh Trung
	Nam
	24/6/1987
	014087003762 cấp ngày 24/4/2021
	Bản Mạt; Xã Chiềng Mung; huyện Mai Sơn; tỉnh Sơn La
	Viên chức QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0388112821
	Chứng nhận sử dụng

	8. 
	Trần Anh Phương
	Nam
	08/02/1985
	014085010742 cấp ngày
6/1/2021

	Tổ 2 - Quyết Tâm - TP. Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	Đại học
	Viên chức
	039 8893 999
	Chứng nhận sử dụng

	9. 
	Nguyễn Toàn Thắng
	Nam
	12/01/1975
	014075007707cấp ngày 12/1/2022
	Tổ 2; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Phó trưởng phòng
	0946569689
	Chứng nhận sử dụng

	10. 
	Nguyễn Hà Tuyên
	Nam
	19/2/1981
	017081008033 cấp ngày10/5/2021
	TK 21; TT Hát Lót; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Trưởng khu
	0362319136
	Chứng nhận sử dụng

	11. 
	Trần Chí Chung
	Nam
	24/9/1980
	017080009841 cấp ngày 7/1/2022
	TK 11; TT Hát Lót; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Phó khu
	0354833883
	Chứng nhận sử dụng

	12. 
	Hoàng Trung Kiên
	Nam
	24/8/1981
	050412714 cấp ngày 17/3/2015
	Quang Huy; Phù Yên; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0358537125
	Chứng nhận sử dụng

	13. 
	Nguyễn Khắc Toàn
	Nam
	01/10/1983
	014083004152 cấp ngày 28/4/2021
	Tổ 15; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Phó khu
	0869696488
	Chứng nhận sử dụng

	14. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nam
	31/8/1987
	014087012371 cấp ngày 27/6/2021
	Tổ 2; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0974415425
	Chứng nhận sử dụng

	15. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Nam
	07/08/1990
	040090013330 cấp ngày 11/8/2021
	Cát Văn; Thanh Chương; Nghệ An
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0982971656
	Chứng nhận sử dụng

	16. 
	Nguyễn Hoàng Nam
	Nam
	12/08/1984
	014084011840 cấp ngày 6/9/2021
	TK 4; TT Phù Yên; huyện Phù Yên; tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0966190884
	Chứng nhận sử dụng

	17. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	Nam
	19/7/1987
	014087003349 cấp ngày 18/4/2021
	Bản Bó Ẩn- Phường Chiềng Cơi- Tp Sơn La - Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0364988870
	Chứng nhận sử dụng

	18. 
	Đinh Đình Trinh
	Nam
	14/9/1988
	014088009179 cấp ngày 7/1/2022
	TK 3; Thị trấn Phù Yên; Huyện Phù Yên; tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0969119678
	Chứng nhận sử dụng

	19. 
	Nguyễn Trường Giang
	Nam
	14/9/1984
	014084001233 cấp ngày 29/3/2021
	Tổ 4; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0376975785
	Chứng nhận sử dụng

	20. 
	Lê Quang Linh
	Nam
	23/01/1985
	050486460 cấp ngày 13/4/2015
	Bản Mạt; Xã Chiềng Mung; huyện Mai Sơn; tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0384994488
	Chứng nhận sử dụng

	21. 
	Đặng Minh Hải
	Nam
	27/02/1983
	036083014638 cấp ngày 23/3/2021
	Tổ 2; Phường Chiềng Lề; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0989782581
	Chứng nhận sử dụng

	22. 
	Bùi Quang Duy
	Nam
	14/7/1986
	014086001175 cấp ngày 12/4/2021
	Tổ 3; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0984415133
	Chứng nhận sử dụng

	23. 
	Phạm Văn Đông
	Nam
	15/3/1989
	033089017195 cấp ngày 27/6/2021
	TK 3; Cò Nòi; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0986355695
	Chứng nhận sử dụng

	24. 
	Nguyễn Văn Tùng
	Nam
	28/02/1990
	014090009144 cấp ngày 6/9/2021
	Bản Hưng Hà; Chiềng Khương; Sông Mã; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0964645060
	Chứng nhận sử dụng

	25. 
	Trần Văn Trọng
	Nam
	22/02/1987
	036087014699 cấp ngày 22/4/2021
	Tổ 6; Phường Chiềng Lề; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0987414351
	Chứng nhận sử dụng

	26. 
	Mông Hoàng Chinh
	Nam
	01/01/1983
	004083001314 cấp ngày 25/4/2021
	Bản Hài; Phường Chiềng An;TP Sơn La;tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0329939244
	Chứng nhận sử dụng

	27. 
	Hoàng Hữu Thành
	Nam
	18/8/1983
	014085007302 cấp ngày 11/8/2021
	Bản Mô Nghè;Quang Huy; Phù Yên
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0968126368
	Chứng nhận sử dụng

	28. 
	Lò Văn Hải
	Nam
	08/02/1984
	014084009694 cấp ngày 26/5/2022
	Bản Phứa Cón; Phường Chiềng An;TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0973430586
	Chứng nhận sử dụng

	29. 
	Lương Trần Kiên
	Nam
	25/02/1986
	050494719 cấp ngày 14/10/2019
	Kiến Xương; Phổng Lái; Thuận Châu
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0354078123
	Chứng nhận sử dụng

	30. 
	Trần Văn Ánh
	Nam
	22/10/1987
	038087011898 cấp ngày 31/12/2021
	Tổ 3; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0394449313
	Chứng nhận sử dụng

	31. 
	Phạm Văn Huấn
	Nam
	22/9/1982
	030082013852 cấp ngày 3/5/2022
	Chí Minh; Tứ Kỳ; Hải Dương
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0352705595
	Chứng nhận sử dụng

	32. 
	Lê Trung Đình
	Nam
	16/6/1972
	014072008438 cấp ngày 18/01/2022
	Tổ 11; Phường Quyết Tâm; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Phó khu
	0988903352
	Chứng nhận sử dụng

	33. 
	Đoàn Mạnh Nhân
	Nam
	07/09/1975
	033075005505 cấp ngày 12/4/2021
	Tổ 3; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0979680660
	Chứng nhận sử dụng

	34. 
	Nguyễn Văn Bình
	Nam
	16/02/1977
	014077003647 cấp ngày 24/4/2021
	TK Nà Sản; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0369334368
	Chứng nhận sử dụng

	35. 
	Ngô Duy Đông
	Nam
	07/11/1989
	050640858 cấp ngày 1/8/2011
	Thôn Hoàng Văn Thụ; Chiềng Mung; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0979121484
	Chứng nhận sử dụng

	36. 
	Cao Hải Anh
	Nam
	18/7/1998
	014098000377 cấp ngày 29/3/2021
	Tổ 15; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0358965303
	Chứng nhận sử dụng

	37. 
	Đinh Thị Ường
	Nữ
	19/3/1983
	050484116 cấp ngày 12/3/2012
	Phiêng Khoài; Chiềng Ban; Mai Sơn; Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Cao đẳng
	Viên chức
	0334863597
	Chứng nhận sử dụng

	38. 
	Lường Thị Phong
	Nữ
	27/9/1985
	014185004927 cấp ngày 25/4/2021
	Bản Buổn; Chiềng Cơi; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0979434627
	Chứng nhận sử dụng

	39. 
	Đặng Thị Ngọc Quyên
	Nữ
	22/5/1984
	050475724 cấp ngày 23/11/2017
	Tổ 15; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0336733566
	Chứng nhận sử dụng

	40. 
	Nguyễn Khánh Chi
	Nữ
	14/12/1988
	014188004728 cấp ngày 25/4/2021
	Tổ 8; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0987034034
	Chứng nhận sử dụng

	41. 
	Đặng Thu Hà
	Nữ
	27/12/1985
	014185010810 cấp ngày 27/6/2021
	Tổ 1; Phường Quyết Tâm; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Cao đẳng
	Viên chức
	0983640385
	Chứng nhận sử dụng

	42. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Nữ
	29/8/1986
	014186001590 cấp ngày 6/4/2021
	Tổ 8; Phường Chiềng Sinh; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0368539333
	Chứng nhận sử dụng

	43. 
	Đinh Thị Tươi
	Nữ
	11/08/1980
	014180004767 cấp ngày 26/01/2022
	Tổ 6; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đại học
	Viên chức
	0869212688
	Chứng nhận sử dụng

	44. 
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	Nữ
	20/9/1982
	040519204 cấp ngày 13/11/2015
	Tổ 3; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Trung cấp
	Viên chức
	0865511252
	Chứng nhận sử dụng

	45. 
	Nguyễn Thị  Nguyệt Hiền
	Nữ
	02/07/1980
	014180001227 cấp ngày 10/4/2021
	Tổ 8; Phường Quyết Thắng; TP Sơn La; Tỉnh Sơn La
	Viên chức Phòng QLHV
	Đai học
	Viên chức
	0987131098
	Chứng nhận sử dụng

	46. 
	Nguyễn Đăng Hải
	Nam
	14/5/1983
	014083000999, ngày 06/4/2021
	Tổ 17 Phường Chiềng Sinh 
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Cao đẳng
	Viên chức
	0974090552
	Chứng nhận sử dụng

	47. 
	Nguyễn Ngọc Thành
	Nam
	11/11/1980
	025080015526, ngày 04/12/2021
	Bản Mé phường Chiềng Cơi
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Đại học
	Viên chức
	0977348618
	Chứng nhận sử dụng

	48. 
	Đỗ Minh Tuấn
	Nam
	03/8/1984
	014084001853, ngày 10/4/2021
	Tổ 8 phường Quyết Tâm
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Đại học
	Viên chức
	0976997794
	Chứng nhận sử dụng

	49. 
	Nguyễn văn Ngọc
	Nam
	24/5/1980
	050397655, ngày 30/12/2010
	Tổ 3 phường Chiềng Cơi 
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Đại học
	Viên chức
	0987240580
	Chứng nhận sử dụng

	50. 
	Phạm Thị Hường
	Nữ
	01/11/1978
	014187012151, ngày 04/12/2021 
	Tổ 1 Phường Chiềng Sinh
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Cao đẳng
	Viên chức
	0978133187
	Chứng nhận sử dụng

	51. 
	Trần Thị Hiền
	Nữ
	02/3/1987
	014187001585, ngày 28/3/2021
	Tổ 8 Phường Chiềng Sinh
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Cao đẳng
	Viên chức
	0974087369
	Chứng nhận sử dụng

	52. 
	Lê Xuân Duyên
	Nam
	14/4/1986
	050517282, ngày 13/6/2016 
	Tiểu khu 4 - TT Mai Sơn
	Viên chức phòng LĐTLHN
	Trung cấp
	Viên chức
	0966188277
	Chứng nhận sử dụng

	53. 
	Cầm Văn Hưng
	Nam
	21/1/1979
	014079003033 Ngày cấp
25/4/2021
	Bản Mật sàng Chiềng Lương Mai Sơn

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0977069818
	Chứng nhận sử dụng

	54. 
	Nguyễn Văn Phong

	Nam
	14/2/1983
	014083007824
Ngày cấp
04/12/2021

	Tiểu khu 20 Thị trấn Hát Lót Mai Sơn 

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0976997336
	Chứng nhận sử dụng

	55. 
	Trần Văn Bắc

	Nam
	7/7/1979
	033079006334
Ngày cấp
06/04/2021

	Tổ 9 phường Quyết Thắng- Tp Sơn La

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0977728109
	Chứng nhận sử dụng

	56. 
	Nguyễn Tiến Vinh
(Thiếu 01 ảnh)
	Nam
	8/7/1987
	014185002244
Ngày cấp
10/04/2021

	Tổ 2 phường Quyết Tâm -TP Sơn La

	Viên chức phòng YTPHSK
	Đại học
	Viên chức
	0353200115
	Chứng nhận sử dụng

	57. 
	Nguyễn Thị Huyền

	Nữ
	24/6/1988
	014188000397
Ngày cấp
03/03/2021

	Tổ 3 Chiềng Lề-TP Sơn La

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0868841989
	Chứng nhận sử dụng

	58. 
	Lò Văn Bun

	Nam
	22/1/1987
	038187023017
Ngày cấp
06/04/2021

	Bản Lọng Khoang-Hát Lót-Mai Sơn

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0989325988
	Chứng nhận sử dụng

	59. 
	Hồ Ngọc Hoa
	Nữ
	1/3/1979
	014189001528
Ngày cấp
29/03/2021


	Tổ 14 phường Quyết Thắng TP Sơn La

	Viên chức phòng YTPHSK
	Trung cấp
	Viên chức
	0973650239
	Chứng nhận sử dụng

	60. 
	Hoàng Văn Vinh
	Nam
	04/02/1977
	014077005062,  ngày 06/5/2021
	TK 10- TT Thuận Châu- Thuận Châu- Sơn La
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Phó trưởng Cơ sở vệ tinh
	0352.133.574
	Chứng nhận sử dụng

	61. 
	Lường Văn Khánh
	Nam
	01/9/1980
	014080007177, ngày 27/6/2021
	Bản Nà Lĩnh- Chiềng Ly- Thuận Châu
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Viên chức
	0988.877.816
	Chứng nhận sử dụng

	62. 
	Lê Ngọc Dũng
	Nam
	02/9/1984
	014084000408, ngày 06/4/2021
	Tổ 3 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Viên chức
	0368.946.888
	Chứng nhận sử dụng

	63. 
	Đinh Ngọc Bình
	Nam
	19/5/1989
	014089000350, ngày 23/3/2021
	TK2- TT Thuận Châu- Thuận Châu
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Cao đẳng
	Viên chức
	0395.566.678
	Chứng nhận sử dụng

	64. 
	Lò Văn Soai
	Nam
	08/4/1981
	014081003444, ngày 23/4/2021
	Bản Thúm Cáy- Tông Cọ- Thuận Châu
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Trung cấp
	Viên chức
	0335.757.680
	Chứng nhận sử dụng

	65. 
	Đinh Tiến Dũng
	Nam
	19/01/1988
	014088001265, ngày 27/3/2021
	Bản Thẳm- Tông Lạnh - Thuận Châu
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Trung cấp
	Viên chức
	0988.343.548
	Chứng nhận sử dụng

	66. 
	Hoàng Minh Thắng
	Nam
	13/12/1982
	033082007654, ngày 29/3/2021
	Tổ 2 - Phường Chiềng Sinh- Tp Sơn La
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Cao đẳng
	Viên chức
	0988.655.484
	Chứng nhận sử dụng

	67. 
	Lê Quang Trung
	Nam
	21/11/1981
	014081003278, ngày 28/4/2021
	Tổ 15- Phường Quyết Thắng- TP Sơn La
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Viên chức
	0988.785.368
	Chứng nhận sử dụng

	68. 
	Trần Minh Dương
	Nam
	16/11/1988
	035088005641, ngày 27/4/2021
	Tổ 10 - Phường Chiềng Sinh- Tp Sơn La
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Viên chức
	086.520.6898
	Chứng nhận sử dụng

	69. 
	Hà Thị Minh
	Nữ
	29/12/1982
	14182009155, ngày 09/5/2021
	Bản Xi Măng - Chiềng Pấc - Thuận Châu
	Viên chức Cơ sở vệ tinh Thuận Châu
	Đại học
	Viên chức
	0349.325.625
	Chứng nhận sử dụng

	70. 
	Nguyễn Hoài Ninh
	Nam
	23/8/1984
	014084001068
Ngày cấp 06/4/2021
	Tổ 05 - Phường Chiềng Sinh - TP Sơn La
	Viên chức phòng Giáo dục dạy nghề TVHNCĐ
	Đại học
	Viên chức
	0363777883
	Chứng nhận sử dụng

	71. 
	Nguyễn Việt Dũng
	Nam
	19/5/1982
	01408200566
Ngày cấp 13/4/2021
	Tổ 05, Phường Tô Hiệu , TP Sơn La
	Viên chức phòng Giáo dục dạy nghề TVHNCĐ
	Đại học
	Viên chức
	0868819582
	Chứng nhận sử dụng

	72. 
	Bùi Văn Cảnh
	Nam
	13/1/1984
	017084004999
Ngày cấp 14/9/2021
	Phiêng Ngùa, Chiềng Xôm , Sơn La
	Viên chức phòng Giáo dục dạy nghề TVHNCĐ
	Đại học
	Viên chức
	0976861161
	Chứng nhận sử dụng

	73. 
	Phạm Thị Sa
	Nữ
	14/6/1995

	014195007087
Ngày cấp 11/8/2021
	Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Viên chức phòng Giáo dục dạy nghề TVHNCĐ
	Đại học
	Viên chức
	0366140695
	Chứng nhận sử dụng

	74. 
	Trương Thị Hoàng Yến
	Nữ
	22/12/1993
	014193009811
Ngày cấp 27/6/2021
	Tổ 3, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La
	Viên chức phòng Giáo dục dạy nghề TVHNCĐ
	Đại Học
	Viên chức
	0334614449
	Chứng nhận sử dụng

	75. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Nam
	01/09/1979
	14079002944, ngày 13/4/2021
	Tổ 8 - Quyết Thắng - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	ĐH Sư Phạm
	Trưởng Phòng
	0343635999
	Chứng nhận sử dụng

	76. 
	Dương Văn Hòa
	Nam
	22/1/1969
	19069000373, ngày  6/4/2021
	Tổ 3 -Chiềng Sinh - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	ĐH Luật
	Phó phòng
	0976458414
	Chứng nhận sử dụng

	77. 
	Lang Anh Tuấn
	Nam
	30/05/1976
	40076003286, ngày 6/4/2021
	Tổ 2 -P. Quyết Thắng - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	ĐH Lâm Nghiệp
	Phó phòng
	0963497886
	Chứng nhận sử dụng

	78. 
	Hà Văn Cương
	Nam
	12/4/1984
	014084007173, ngày 9/5/2021
	Bản Xum - Chiềng Mung - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	BN3/7
	Viên chức
	0865787097
	Chứng nhận sử dụng

	79. 
	Quàng Văn Thái
	Nam
	21/3/1980
	014080009730, ngày 7/1/2022
	Bản Tân Tiến - Tạ Khoa - Bắc Yên
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Y
	Viên chức
	0975713136
	Chứng nhận sử dụng

	80. 
	Đặng Văn Hùng
	Nam
	19/1/1981
	014081000712, ngày 6/4/2021
	Tổ 3 -Chiềng Lề - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Dược
	Viên chức
	0982454280
	Chứng nhận sử dụng

	81. 
	Lường Phú Quý
	Nam
	10/9/1984
	50519559, ngày 20/6/2011 
	Bản Ngòi - Chiềng Chung - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	ĐH
	Viên chức
	0345290067
	Chứng nhận sử dụng

	82. 
	Lương Tiến Xuân
	Nam
	07/5/1986
	01086035714, ngày 10/4/2021
	TK 3.2 - Cò Nòi - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	CĐ
	Viên chức
	0388966829
	Chứng nhận sử dụng

	83. 
	Trần Thị Phương Thảo
	Nam
	31/5/1988
	014188015912, ngày 4/12/2021
	TK20 - TT Hát Lót - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	CĐ
	Viên chức
	0387583116
	Chứng nhận sử dụng

	84. 
	Lò Văn Anh
	Nam
	06/8/1977
	014077002971, ngày 25/4/2021
	Tổ 17 - Chiềng Sinh - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Y
	Viên chức
	0816558558
	Chứng nhận sử dụng

	85. 
	Hà Văn Năm
	Nam
	10/2/1984
	014084014217, ngày 9/5/2021
	Bản Nà Hạ 2 - Chiềng Mung - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC
	Viên chức
	0363678949
	Chứng nhận sử dụng

	86. 
	Trần Đăng Khoa
	Nam
	23/5/1983
	50403984, ngày 14/5/2012
	Chiềng Khương - Sông Mã
	Viên chức phòng QLCNTN
	CĐ
	Viên chức
	0971102578
	Chứng nhận sử dụng

	87. 
	Hoàng Quốc Tuấn
	Nam
	10/11/1981
	50411793, ngày 21/12/2011
	Chiềng Pấc - Thuận Châu
	Viên chức phòng QLCNTN
	CĐ Sư Phạm
	Viên chức
	0974023181
	Chứng nhận sử dụng

	88. 
	Phan Đức Phương
	Nam
	15/5/1982
	14082003842, ngày25/4/2021 
	Tổ 5 - Chiềng Lề - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	CĐ Sư Phạm
	Viên chức
	0355501082
	Chứng nhận sử dụng

	89. 
	Lò Văn Tiên
	Nam
	18/2/1985
	50960338, ngày 27/3/2019
	Chiềng Ban - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Y
	Viên chức
	0974087209
	Chứng nhận sử dụng

	90. 
	Nguyễn Văn Chung
	Nam
	01/09/1985
	14085011083, ngày 25/6/2021 
	Bản Huổi Lọng - Noong Lay - Thuận Châu
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Kế toán
	Viên chức
	0328177421
	Chứng nhận sử dụng

	91. 
	Quàng Văn Nga
	Nam
	11/6/1985
	10485003028,ngày 13/4/2021
	Bản Panh - Chiềng Xôm - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC
	Viên chức
	0334272810
	Chứng nhận sử dụng

	92. 
	Quàng Văn Hải
	Nam
	16/6/1980
	14080005527, ngày 27/6/2021
	Bản Pọng - Hua La - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Lâm Sinh
	Viên chức
	0365965936
	Chứng nhận sử dụng

	93. 
	Lê Duy Khánh
	Nam
	18/3/1988
	14088009802, ngày 22/12/2021
	Tổ 3 - Quyết Tâm - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Y
	Viên chức
	0975162064
	Chứng nhận sử dụng

	94. 
	Đinh Ngọc Hoàng
	Nam
	15/10/1985
	14085001268, ngày 6/4/2021 
	Tổ 2 - Chiềng Cơi - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	TC Y
	Viên chức
	0984232828
	Chứng nhận sử dụng

	95. 
	Đào Hải Nam
	Nam
	01/01/1978
	14078000250
	Tổ 2 - Chiềng Lề - TP Sơn La
	Viên chức phòng QLCNTN
	BN3/7
	Viên chức
	0972915089
	Chứng nhận sử dụng

	96. 
	Vũ Đăng Khoa
	Nam
	21/12/1986
	14086015573, ngày 7/1/2022
	Bản Phát - Chiềng Mung - Mai Sơn
	Viên chức phòng QLCNTN
	ĐH Lâm Nghiệp
	Viên chức
	0986984399
	Chứng nhận sử dụng

	97. 
	Định Thị Chiến
	Nữ
	04/05/1983
	050406163, ngày cấp 20/01/2010
	Tổ 13. Quyết thắng, TP. Sơn La
	Viên chức phòng QLHV
	CĐ sư phạm
	Viên chức
	0374.469.869
	Chứng nhận sử dụng

	98. 
	Phạm Thị Hà
	Nữ
	19/11/1980
	014180009710
Ngày: 22/12/2021
	TK 14, TT Hát Lót, Mai Sơn
	Viên chức phòng QLHV
	TC Dược
	Viên Chức
	0969.279838
	Chứng nhận sử dụng

	99. 
	Phạm THị Hiền
	Nữ
	24/04/1982
	014182008845
Ngày: 05/05/2021
	Bản Nà Cang, Hát Lót, Mai Sơn
	Viên chức phòng QLHV
	Đh Kế toán
	Viên chức
	0375.546.668
	Chứng nhận sử dụng

	100. 
	Cà Thị Ngân
	Nữ
	30/08/1983
	014183002606
Ngày: 16/04/2021
	Tổ 4. P. Chiềng An- TP Sơn La
	Viên chức phòng QLHV
	ĐH Tài chính Ngân hàng
	Viên Chức
	0397.451.633
	Chứng nhận sử dụng



